
Biểu số 02

Tổng cộng
Trong đó 

NSTW

Tổng cộng      32,382.7690      32,337.2190           379.7154           368.0654           368.0654           379.7154 

1
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định 

dân cư ở những nơi cần thiết
       21,863.000        21,863.000           269.0420           257.3920           257.3920           269.0420 

* Dự án hoàn thành, chuyển tiếp

-
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư Pưa Lương, bản 

Tà Đò Mường

bản Tà Đò Mường, 

Xã Tạ Khoa

Ban QLDA 

ĐTXD
42 hộ 2022 - 2023

1237-

31/10/2022
       12,000.000        12,000.000           269.0420           257.3920             11.6500 

- Dự án sắp xếp, ổn định dân cư Co Xe, bản Tà Ỉu
bản Tà Ỉu, Xã Pắc 

Ngà

Ban QLDA 

ĐTXD
33 hộ 2023-2025

1531-

08/12/2022
         9,863.000          9,863.000           257.3920           257.3920 

2

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục 

vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự 

nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

         4,619.769          4,574.219           110.6734           110.6734             28.3284             28.3284 

* Dự án hoàn thành

- Đầu tư chợ xã Song Pe, huyện Bắc Yên bản Pe, xã Song Pe
Ban QLDA 

ĐTXD

Nhà bán hàng 104 

m2, nhà vệ sinh 

và các hạng mục 

phụ trợ

2022 - 2023
1216-

31/10/2022
         2,000.000          2,000.000           109.4240           109.4240                       -   

-
Tuyến đường từ trục đường QL37 - Hồng Ngài 

lên bể nước Bản Mới
bản Mới, Thị trấn UBND Thị trấn 0,1 km, cấp C 2022 - 2023

147-

04/11/2022
            184.530             184.530               1.2494               1.2494                       -   

* Dự án khởi công mới

- Đường bê tông trục chính bản Suối Thón
bản Suối Thón, xã 

Hua Nhàn

Ban QLDA 

ĐTXD

L=1.569,36m; cấp 

B
2024-2025

1335-

16/11/2023
         2,435.239          2,389.689             28.3284             28.3284 

3
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực
         5,900.000          5,900.000                      -                        -               82.3450             82.3450 

* Dự án hoàn thành

-
Trường PTDT bán trú TH Hang Chú, huyện Bắc 

Yên
Xã Hang Chú

Ban QLDA 

ĐTXD

Nhà lớp học 2 

tầng 6 phòng
2022-2023

1109-

28/9/2022
         5,900.000          5,900.000             82.3450             82.3450 

CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Xiêm

Kế hoạch vốn 

năm 2023 

chuyển nguồn 

sang năm 2024

Phương án điều chỉnh kế Kế hoạch vốn 

năm 2023 

chuyển nguồn 

sang năm 

Ghi chú
Số, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Giảm Tăng

ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ (NSTW) NĂM 2023 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đvt: Triệu đồng

STT Dự án Địa điểm Chủ đầu tư Quy mô
Thời gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư
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